
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Thông báo  số         /TB-UBND ngày         tháng 10 năm 2024  

của Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy) 

 

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN MẦM NON 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

5. Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành Điều lệ trường Mầm non; 

6. Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

7. Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban 

hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ 

trưởng bộ giáo dục và đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 

số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

8. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo; 

9. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT,  

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập. 

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-17-2009-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-mam-non-92063.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-28-2016-tt-bgddt-sua-doi-chuong-trinh-giao-duc-mam-non-kem-theo-17-2009-tt-bgddt-323937.aspx
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2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

5. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

6. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; 

7. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học; 

8. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

9. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo; 

10. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT,  

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập. 

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 

52/2019/QH/2014 ngày 25/11/2019; 

2. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

3. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

5. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; 
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6. Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; 

7. Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên; 

8. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh 

Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

9. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về đạo đức nhà giáo; 

10. Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT,  

02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập. 

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM NHÂN VIÊN (Kế toán) 

1. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;  

2. Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;  

3. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;  

4. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 5. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán; 

 6. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách nhà nước; 

 7. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;  

 8. Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.  

 


